
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 7 Chủ nhật

8/5/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

15/5/2021 1,2,3,4,5

9/5/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

15/5/2021 6,7,8,9,10

Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi 

trường
2 30 TS. Hoàng Thị Huê

16/5/2021-

23/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

8/5/2021 2,3,4,5

15/5/2021-

29/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

8/5/2021 6,7,8,9,10

09/5/2021-

30/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

TS. Vũ Văn Doanh

PGS.TS Phạm Thị Mai Thảo

PGS. TS Phạm Thị Mai Thảo

TS. Vũ Văn Doanh

45

26

TS. Lê Thanh Huyền

TS. Trịnh Thị Thắm

Giảng viên

8

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

PGS.TS Phạm Thị Mai Thảo

Ghi 

chú
Thời gian

Tiết học

Lớp Học phần Số TC

453
Phương pháp nghiên cứu khoa

 học môi trường

Kiểu học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021Số:               /TBTKB - TĐHHN

THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

2. Thời khóa biểu

(Áp dụng từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 cho các lớp cao học khóa CH6A, CH6B)

1. Quy định về thời gian giảng dạy

Quản lý xung đột môi trường 3

3Chiến lược chính sách môi trường

2Đánh giá môi trường chiến lược

Lớp CH6A 

+ 

CH6B.MT 

Lớp CH6A 

+ 

CH6B.QM

45

* Sáng * Chiều

- Tiết 1: 07h55: 08h45 - Tiết 6: 13h25: 14h15

- Tiết 2: 08h50: 09h40 - Tiết 7: 14h20: 15h10

- Tiết 3: 09h50: 10h40 - Tiết 8: 15h20: 16h10

- Tiết 4: 10h45: 11h35 - Tiết 9: 16h15: 17h05

- Tiết 5: 11h40: 12h30 - Tiết 10: 17h10: 18h00             

- Tiết 11: 18h05: 18h55



2

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 7 Chủ nhật

Giảng viên
Ghi 

chú
Thời gian

Tiết học

Lớp Học phần Số TC

Kiểu học

Điều tiết dòng chảy hệ thống hồ chứa 3 41 8
TS. Trương Vân Anh

ThS. Lê Thu Trang (Trợ Giảng)

09/5/2021-

16/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Dự báo thủy văn nâng cao 3 30 30 TS. Đoàn Quang Trí
08/5/2021-

22/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Quy hoạch phòng lũ 3 40 10
PGS.TS Trần Duy Kiều

ThS.NCS Lê Thị Thường (Trợ giảng)

29/5/2021-

26/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 1,2,3,4,5

30/5/2021-

27/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

08/5/2021 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

15/5/2021-

16/5/2021
1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

Khí tượng radar nâng cao 2 30 TS. Chu Thị Thu Hường 9/5/2021 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

22/5/2021 1,2,3,4,5

29/5/2021-

19/6/2021
1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

23/5/2021 1,2,3,4,5, 6,7,8,9

30/5/2021-

20/6/2021
1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10

08/5/2021-

15/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

22/5/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Chính sách thu hồi đất 2 24.5 11
TS. Phạm Anh Tuấn                       TS. 

Nguyễn Thị Hải Yến

09/5/2021-

23/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Quản lý và kinh doanh bất động sản 2 30
TS. Nguyễn Thị Khuy                    

TS. Phạm Anh Tuấn

29/5/2021-

12/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất 2 30 TS. Lê Thị Kim Dung
30/5/2021-

13/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3

3
Công nghệ viễn thám và GIS trong khí 

tượng

45

41

1040

2035

TS. Nguyễn Văn Nam

ThS. Nguyễn Thu Hiền (Trợ giảng)

PGS.TS Trần Duy Kiều

2Quy hoạch vùng lãnh thổ 29

8
TS. Chu Thị Thu Hường

ThS. Trần Đình Linh (Trợ giảng)

2

3Chuyên đề

TS. Nguyễn Tiến Cường

Lớp 

CH6A.K

Lớp 

CH6A.QĐ

Lớp CH6A 

+ CH6B.T

Phân tích và xử lý số liệu 

khí tượng
3

Phương pháp dự báo thời tiết và khí 

hậu
PGS.TS. Nguyễn Viết Lành
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Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 7 Chủ nhật

Giảng viên
Ghi 

chú
Thời gian

Tiết học

Lớp Học phần Số TC

Kiểu học

Chính sách thu hồi đất 2 24.5 11 TS. Nguyễn Thị Hải Yến
08/5/2021-

22/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09/5/2021-

16/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Quản lý và kinh doanh bất động sản 2 30
TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Lê Thị Kim Dung

29/5/2021-

12/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất 2 30 TS. Dương Đăng Khôi
30/5/2021-

13/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Quản lý và kinh doanh bất động sản 2 30 TS. Nguyễn Thị Khuy  08/05/2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Quản lý tài nguyên đất tổng hợp 2 30
TS. Đào Văn Khánh                      

TS. Phạm Anh Tuấn

9/5/2021 - 

16/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất 2 30 TS. Lê Anh Trung
22/05/2021 - 

29/05/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

30/5/2021 - 

13/06/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

19/06/2021 1,2,3,4,5,6

Phân tích báo cáo tài chính 3 45 TS. Nguyễn Hoản
08/5/2021-

15/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Kế toán quản trị nâng cao 1 3 45 TS. Hoàng Đình Hương
09/5/2021-

16/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 1,2,3,4,5

29/5/2021-

19/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 6,7,8,9,10

30/5/2021-

20/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

45

Kiểm toán tài chính nâng cao

Thẩm định giá đất và Bất động sản 22 TS. Nguyễn Thị Hải Yến3 34

TS. Ngô Thị Kiều Trang453

TS. Phạm Xuân KiênPhân tích kinh doanh 3

Quy hoạch vùng lãnh thổ 2 29
Lớp 

CH6B.QĐ1

TS. Lê Thị Kim Dung2

Lớp 

CH6B.KT

Lớp 

CH6B.QĐ2

(Phân hiệu 

Trường tại 

tỉnh Thanh 

Hóa)
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Lý 

thuyết

Thực 

hành
Thứ 7 Chủ nhật

Giảng viên
Ghi 

chú
Thời gian

Tiết học

Lớp Học phần Số TC

Kiểu học

08/5/2021-

15/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

22/5/2021 1,2,3,4,5,6,7,8

Viễn thám nâng cao 3 30 30
TS. Trịnh Thị Hoài Thu

TS. Nguyễn Văn Nam

09/5/2021-

16/5/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 1,2,3,4,5,6

29/5/2021-

26/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

23/5/2021 7,8,9

30/5/2021-

27/6/2021
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐT (để b/c);

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

- Phân hiệu Trường tại Tỉnh Thanh Hóa;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên

6 TS. Đỗ Văn Dương

22

TS. Lê Anh Cường

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Phân tích không gian

16

TS. Vũ Danh Tuyên

TS. Nguyễn Tiến Thành

3

3

423Các phương pháp trắc địa không gian

34

- Lưu: VT, ĐT.NH (4b)

- Website Trường;

Định vị dẫn đường hiện đại 37

Lớp 

CH6B.TĐ
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